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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (thời gian: 20 phút, 4 điểm) 

      Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Tên tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” có nghĩa là gì? 

A. Vua Lê nhất định thống nhất đất nước.  

B. Ý chí thống nhất đất nước của vua Lê. 

C. Ghi chép lại việc vua Lê thống nhất đất nước.  

D.Ý chí trước sau như một của vua Lê. 

Câu 2: Các từ “hoa” trong những câu thơ sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc? 

 A. Nặng lòng xót liễu vì hoa   B. Cỏ non xanh rợn chân trời 

Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa.  Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

C. Đừng điều nguyệt nọ hoa kia  D. Cửa sài vừa ngỏ then hoa 

Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.   Gia đồng vào giử thư nhà mới sang. 

                                                                                  (Nguyễn Du - Truyện Kiều) 

Câu 3: Câu Họa sĩ nghĩ thầm: “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp 

gấp chăn chẳng hạn”. Có sử dụng cách dẫn: 

      A Cách dẫn trực tiếp                                        B. Cách dẫn gián tiếp 

Câu 4: Giọng điệu của “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” là: 

A. Ngang tàng, pha chút nghịch ngợm, phù hợp với đối tượng được miêu tả. 

B.Trữ tình, nhẹ nhàng, phù hợp với đối tượng được miêu tả. 

C. Sâu lắng, nhẹ nhàng, phù hợp với đối tượng được miêu tả. 

D. Hào hứng, hoành tráng, phù hợp với đối tượng được miêu tả. 

Câu 5: Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích “Chiếc lược ngà” là ? 

          A. Nghị luận                   B. Biểu cảm                 C. Tự sự                  D. Miêu tả 

Câu 6: Trong các câu sau, câu nào sai về lỗi dùng từ? 

A.Khủng long là loài động vật đã bị tuyệt tự. 

B.Truyện Kiều là một tuyệt tác văn học bằng chữ Nôm của Nguyễn Du. 

C.Ba tôi là người chuyên nghiên cứu những hồ sơ tuyệt mật. 

D.Cô ấy có vẻ đẹp tuyệt trần. 

Câu 7: Câu thơ “Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run” sử dụng biện pháp tu từ nào? 

ĐỀ 1 



 

 

A.So sánh.  B. Hoán dụ.       C.Nhân hoá  D. Liệt kê. 

Câu 8: Tác giả đã đặt ông Hai trong truyện ngắn “Làng” vào tình huống như thế nào để ông tự bộc 

lộ tính cách của mình? 

A.Ông Hai không biết chữ, phải đi nghe nhờ người khác đọc. 

B. Tin làng ông theo giặc mà tình cờ ông nghe được từ những người tản cư. 

C.Bà chủ nhà hay dòm ngó, nói bóng, nói gió vợ chồng ông Hai. 

D.Ông Hai lúc nào cũng nhớ da diết cái làng Chợ Dầu của mình. 

Câu 9: Nội dung chính của đoạn trích “Cảnh ngày xuân là gì”? 

A.Tả lại vẻ đẹp của chị em Thuý Kiều. 

B.Tả lại cảnh chị em Thúy Kiều đi chơi xuân. 

C.Tả cảnh mọi người đi lễ hội trong tiết thanh minh. 

D.Tả lại cảnh thiên nhiên mùa xuân rực rỡ. 

Câu 10: Cách nói nào sau đây đảm bảo phương châm quan hệ trong hội thoại ? 

          A. Nói những điều mình tin là đúng và có chứng cứ xác thực. 

         B. Nói đúng chủ đề, không nói lạc đề. 

          C. Nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ.                     

    D. Nói tế nhị, tôn trọng người khác.   

Câu 11. Các nhận xét sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? ( Mỗi nhận xét đúng được 0,25) 

                                     Nhận xét   Đúng  Sai  

A. Độc thoại là lời nói của một người nào đó nói với chính mình hoặc 

nói với ai đó trong tưởng tưởng nên không phát ra thành lời và không 

gạch đầu dòng. 

  

B.Đặc điểm của thuật ngữ là không có tính biểu cảm   

Câu 12: Em hãy nêu tên bài thơ viết về người lính trong chương trình Ngữ văn 9 học kì I đã học. Từ đó, 

em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 dòng) trình bày suy nghĩ của mình về người lính và trách nhiệm 

của thế hệ trẻ ngày nay. (1 điểm) 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

  
 

B. TỰ LUẬN: 70 phút (6 điểm) 

       *Tập làm văn (6 điểm) 

     Hãy kể lại một lần em có lỗi với một người nào đó làm mình nhớ mãi. 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  



 

 

    ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM VĂN 9 

   PHẦN I. Trắc nghiệm (4 đ) 

  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ 

      ĐỀ  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(0,5đ) 

Đáp án C B A A C A A B B B A-S 

B-Đ 

  Câu 12: 

  -Nêu đúng tên 2 bài thơ viết về người lính (0,25 điểm): Bài “Đồng chí”, 

“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” 

  -Nêu được suy nghĩ về người lính, trách nhiệm của thế hệ trẻ (0,75 điểm) 

   +Trong cuộc chiến họ là những người dũng cảm, hi sinh cả tính mạng 

mình để bảo vệ Tổ  quốc có được nền hòa bình độc lập như hôm nay. 

   + Nêu cao phẩm chất của người lính cụ Hồ: lạc quan, yêu đời, đoàn 

kết, yêu thương,…. 

     + Trách nhiệm của thế hệ trẻ: ra sức học tập, giữ gìn phát huy những 

truyền thống quí báo của thế hệ trước đã tạo ra, nhớ ơn, biết ơn bằng những việc làm cụ 

thể…. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

 Tập làm văn (6 điểm) 

    *Yêu cầu 

       - Kiểu bài: Tự sự kết hợp miêu tả nội tâm và nghị luận 

       - Bố cục: Rõ ràng và hợp lí 

       - Diễn đạt: Mạch lạc, chặt chẽ. 

       - Nội dung: Kể về một lần em mắc lỗi 

    * Kiến thức cơ bản cần đạt: 

A. Mở bài: (1 điểm) 

- Giới  thiệu hoàn cảnh mắc lỗi. Mắc lỗi khi nào? Với ai? 

- Sự việc đó là gì và em cảm thấy như thế nào? giới 

B. Thân bài: (4 điểm) 

Diễn biến sự việc. 

- Kể lại việc sai trái mà mình đã mắc phải. 

+ Nguyên nhân mắc lỗi (chủ quan hay khách quan) 



 

 

+ Hậu quả của lỗi lầm ấy (với lớp, với gia đình hay với bản thân,...). 

+ Em có suy nghĩ gì về những hành động sai trái đó? 

- Ân hận và sửa chữa sau khi mắc lỗi. 

C. Kết bài: (1 điểm) 

- Bài học rút ra sau lần mắc lỗi ấy. 

- Lời khuyên của bạn dành cho các bạn khác. 

*Chú ý: bài kể phải có sự kết hợp các yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận. 

…. Hết ….. 

 

 

 

 

 

 


